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PHỤ LỤC 1 
(Ban hành kèm Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính) 

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 

Địa chỉ: ……………………………………….. 
Một số chỉ tiêu an toàn tài chính 

Năm... 
Đơn vị: triệu đồng/% 

STT Chỉ tiêu Cuối kỳ 

1 Tổng tài sản  

2 Vốn chủ sở hữu  

3 Vốn tự có  

a Vốn tự có cấp 1  

b Vốn tự có cấp 2  

4 Tổng tài sản "Có" rủi ro  

5 Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn (3)/(4)  

6 Giá trị thực của vốn điều lệ/vốn được cấp  

7 Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)  

8 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)  

9 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng  

10 Tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động  

11 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn  

12 Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi  

 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Ngày tháng năm​
TỔNG GIÁM ĐỐC​

(Ký tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 19/2018/TT-BTC 
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